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DẠNG 5: ĐỘNG NĂNG, THẾ NĂNG VÀ CƠ NĂNG VẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và 

vật nhỏ có khối lượng 0,25/π2 kg. Động năng của con lắc biến thiên theo thời 

gian với tần số là 

A. 6 Hz. B. 3 Hz. C. 12 Hz. D. 1 Hz. 

Câu 2: Một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hòa theo phương trình  

x = 10sin(4πt + π/2) (cm) với t tính bằng giây. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân 

bằng. Thế năng con lắc biến thiên với chu kì bằng  

A. 1,00 s.  B. 1,50 s.  C. 0,50 s.  D. 0,25 s. 

Câu 3 (TN2011): Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g gắn với một lò xo nhẹ. 

Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = 10cos10t (cm). 

Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lấy 2 = 10. Cơ năng của con lắc bằng 

A. 0,10 J. B. 0,05 J. C. 1,00 J. D. 0,50 J. 

Câu 4 (TN2010): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ 

đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là 

A. 0,036 J. B. 0,018 J. C. 18 J. D. 36 J. 

Câu 5 (CĐ 2013):  Một vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì 

0,5 s và biên độ 3 cm. Chọn mốc thế năng tại vi trí cân bằng, cơ năng của vật là   

A. 0,36 mJ.  B. 0,72 mJ.  C. 0,18 mJ.  D. 0,48 mJ.  

Câu 6: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 2 kg và lò xo có độ cứng 

400 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời điểm 

vận tốc của quả cầu là 0,1 m/s thì li độ của nó là 1 cm. Cơ năng của con lắc là: 

A. 0,04 J. B. 0,03 J. C. 0,01 J. D. 0,05 J. 

Câu 7 (CĐ2011): Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng 500 g và lò xo có 

độ cứng 50 N/m. Cho con lắc dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Tại thời 

điểm vận tốc của quả cầu là 0,1 m/s thì gia tốc của nó là -√3 m/s2. Cơ năng của con 

lắc là: 

A. 0,04 J. B. 0,02 J. C. 0,01 J. D. 0,05 J. 

Câu 8 (CĐ2014): Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên 

độ 4 cm, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lò xo của con lắc có độ cứng 50 N/m. Thế 

năng cực đại của con lắc là 

A. 0,04 J. B. 10-3 J. C. 5.10-3 J. D. 0,02 J. 
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Câu 9: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, 

dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên 

bi cách vị trí cân bằng 8 cm thì động năng của con lắc bằng 

A. 0,18 J. B. 0,48 J. C. 6,4 mJ. D. 0,32 J. 

Câu 10: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, 

dao động điều hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên 

bi cách vị trí biên 8 cm thì động năng của con lắc bằng 

A. 0,18 J. B. 0,48 J. C. 6,4 mJ. D. 0,32 J. 

Câu 11: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng 

của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ 2A/3 thì động năng của 

vật là 

A. 5W/9. B. 4W/9. C. 2W/9. D. 7W/9. 

Câu 12 (CĐ2010): Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị 

trí cân bằng. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50% vận tốc cực đại thì tỉ số 

giữa động năng và cơ năng của vật là 

A. 3/4. B. 1/4. C. 4/3. D. 1/2. 

Câu 13: Một vật dao động điều hòa với biên độ 15 cm. Chọn mốc thế năng ở 

vị trí cân bằng. Tại vị trí vật có li độ 5 cm, tỉ số giữa thế năng và động năng 

của vật là 

A. 1/2. B. 1/8. C. 1/4.  D. 1/3. 

Câu 14 (8+): Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s 

và cơ năng là 0,18 J (mốc thế năng tại vị trí cân bằng); lấy π2 = 10. Tại li độ 4 cm tỉ 

số động năng và thế năng là 

A. 3/5. B. 5/4. C. 5/3. D. 4/5. 

Câu 15 (ĐH 2010) (8+): Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo 

phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng 

một nửa độ lớn gia tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là 

A. 1/2. B. 3. C. 2. D. 1/3. 

Câu 16 (8+): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa 

theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng 

(mốc ở vị trí cân bằng của vật) bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 

0,7 m/s. Biên độ dao động của con lắc là  

A. 7 cm. B. 7√2 cm. C. 14 cm. D. 14√2 cm. 
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Câu 17 (8+): Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Mốc thế năng tại vị 

trí cân bằng. Ở li độ x = 3 cm, vật có động năng gấp 3 thế năng. Biên độ dao 

động của vật là 

A. 3,5 cm. B. 4,0 cm. C. 2,5 cm. D. 6,0 cm. 

Câu 18 (8+): Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị 

trí cân bằng. Khi vật có động năng bằng 3/5 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân 

bằng một đoạn. 

A. 3,8 cm. B. 4,6 cm. C. 4,3 cm. D. 3,5 cm. 

Câu 19 (8,5+): Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, 

dao động đều hòa theo phương ngang. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khoảng 

thời gian giữa hai lần liên tiếp con lắc có động năng bằng thế năng là 0,15 s. 

Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nhỏ bằng  

A. 400 g. B. 900 g. C. 200 g. D. 100 g. 

Câu 20 (8,5+): Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 100 g. Con lắc dao 

động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang. Cứ sau những khoảng thời 

gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy π2 =10. Lò xo 

của con lắc có độ cứng bằng 

A. 50 N/m. B. 100 N/m. C. 25 N/m. D. 200 N/m. 

Câu 21 (8,5+): Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, 

chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm 

trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 

3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là 

A. 26,12 cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s. 

Câu 22 (8,5+): Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100 g 

đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân 

bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 = π/48 s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 

J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t 2, thế năng của con lắc 

bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là 

A. 5,7 cm. B. 7,0 cm. C. 8,0 cm. D. 3,6 cm. 

Câu 23 (8,5+): Hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc 

dao động điều hòa với biên độ lần lượt là 3A và A dao động cùng pha. Chọn 

gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ 

nhất là 0,72 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Hỏi khi thế năng của 

con lắc thứ nhất là 0,09 J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu? 

A. 0,32 J.  B. 0,01 J.  C. 0,08 J.  D. 0,31 J. 
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Câu 24 (8,5+): Hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc 

dao động điều hòa với biên độ lần lượt là A và 2A dao động ngược pha. Chọn 

gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ 

nhất là 0,7 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Hỏi khi thế năng của con 

lắc thứ nhất là 0,1 J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu? 

A. 0,32 J.  B. 0,12 J.  C. 0,08 J.  D. 0,31 J. 

Câu 25 (8,5+): Hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc 

dao động điều hòa với biên độ lần lượt là A và 2A dao động cùng pha. Chọn 

gốc thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ 

nhất là 0,7 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Hỏi khi thế năng của con 

lắc thứ hai là 0,4 J thì động năng của con lắc thứ nhất là bao nhiêu? 

A. 0,72 J.  B. 0,12 J.  C. 0,66 J.  D. 0,31 J. 

 

Đáp án 
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